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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại 
học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Luật Giáo dục, Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Giáo 
dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và 
Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngàỵ 19/3/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và 
sử dụng phí dự thi, dự tuyến (lệ phí tuyển sinh) đại học và trung cấp chuyên 
nghiệp như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chế độ thu và sử dụng phí 
dự thi, dự tuyến (lệ phí tuyển sinh) đại học và trung cấp chuyên nghiệp; gồm: 
đối tượng thu phí, mức thu phí và phân phối, quản lý, sử dụng tiền thu phí.

2. Đối tượng áp dụng: Thí sinh thực tế đăng ký dự thi tuyển sinh trung cấp 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học ở các cơ sở giáo dục - đào tạo



thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy 
định.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học và trung cấp chuyên
nghiệp là khoản tiền đóng góp của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh trung cấp 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học ở các cơ sở giáo dục - đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định phải tổ chức thi tuyển, xét tuyển 
để đảm bảo cho các hoạt động liên quan đến công tác tuyển sinh của cás cơ
quan, đơn vị trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh.

2. Các ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục - đào tạo trong hệ thống 
giáo dục quốc dân không được tự quy định và thu phí dự thi, dự tuyển đại học và 
trung cấp chuyên nghiệp trái với quy định tại Thông tư này.

3. Phí dự thi, dự tuyển đại học và trung cấp chuyên nghiệp thu theo mức 
thu quy định, sử dụng đúng mục đích và quản lý chi tiêu tiết kiệm theo chế độ 
tài chính hiện hành.

4. Phí dự thi, dự tuyển đại học và trung cấp chuyên nghiệp bao gồm: Các 
khoản thu cho việc đăng ký dự thi, dự thi, sơ tuyển, xét tuyển, thi tuyên sinh.

III. ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ VÀ MỨC THƯ PHÍ

1. Đối tượng phải nộp phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học và 
trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 2, Mục III Thông tư này, bao
gồm:

a) Thí sinh đăng ký dự thi và dự thi vào các cơ sở  giáo  dục - đào tạo bậc
đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

b) Thí sinh đăng ký dự thi và dự thi tuyến sinh đào tạo sau đại học.

c) Thí sinh đăng ký xét tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà
nước.

2. Mức thu phí dự thi, dự tuyển đại học và trung cấp chuyên nghiệp ở các 
cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như
sau:

a) Thi tuyến sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp:

a .l) Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại 
học, cao đẳng: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/hồ sơ. Riêng thí sinh thuộc diện 
tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp và xét tuyển vào các ngành đào tạo 
trung cấp chuyên nghiệp không tổ chức thi: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ 
(không áp dụng đối với các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tổ chức thi 
tuyển).
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a.2) Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường đại học, 
cao đăng và trung cấp chuyên nghiệp (đối với trường có tổ chức thi):

- Đăng ký dự thi: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/hồ sơ.

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):

+ Sơ tuyến đối với các ngành năng khiếu: 100.000 (một trăm nghìn) 
đông/hô sơ (bao gôm tất cả các môn).

+ Sơ tuyển đối với các ngành khác: 40.000 (bốn mươi nghìn) đồng/hồ sơ 
(bao gồm tất cả các môn).

- Dự thi:

+ Dự thi văn hoá: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các
môn).

+ Dự thi năng khiếu: 200.000 (hai trăm nghìn) đồn^/hồ sơ (bao gồm tất cả 
các môn).

b) Thi tuyển sinh đào tạo sau đại học:

- Đăng ký dự thi: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ.

- Dự thi cao học: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/môn dự thi.

- Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/thí sinh.

c) Tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bàng ngân sách nhà nước:

- Đăng ký xét tuyển: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ.

3. Phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học và trung cấp chuyên 
nghiệp thu bằng Đồng Việt Nam. Phí dự thi nộp cùng; với Phí đăng kỷ dự thi để 
chuyến cho cơ sở giáo dục - đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự thi; phí xét tuyển 
nộp cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển để chuyển cho cơ sở giáo dục - đào tạo 
nơi thí sinh đăng ký xét tuyến; đối với những cơ sở giáo dục - đào tạo có tổ chức 
sơ tuyến trước khi thi chính thức thì thí sinh chỉ phải nộp phí dự thi sau khi 
trúng vòng sơ tuyên.

IV. PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ

1. Phân phối tiền thu phí dự thi, dự tuyển đại học và trung cấp chuyên 
nghiệp:

a) Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đãng và 
trung cấp chuyên nghiệp, phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường trung 
cấp chuyên nghiệp do các Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thu được phân phối 
như sau:

- Trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc 
triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh 
của Bộ như sau:
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